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Số: OỉiVTB-TYT Lũng Nặm, ngày 20 thảng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: Sở Y tế Cao Bằng.

Tên ca sở thông báo: Trạm y tế xã Lũng Năm - Trung tâm y tế huyện Hà 
Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Địa điểm cơ sở: Xóm Cả Giỏng, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quàng, tình 
Cao Bằng.

Người đứng đầu cơ sở: Lục Thị Nga -  Phụ trách trạm y tế.
Điện thoại liên hệ: 0376068079

Email (nêu có): tramytelungnam@gmail.com

Căn cứ nghị định sá 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của
Chính phú quy định hoạt động tiêm chùng, Kính đề nghị Sờ y tế xem xét, đăng 
tải thông tin theo quy định.

PHỤ t r á c h  t r ạ m  y  Té

mailto:tramytelungnam@gmail.com


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp -  Tư do -  H anh phức

Lũng Năm, ngày 20 tháng 07 năm 2021

Bảng kê khai nhân sự của cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
__________________ ________tiêm chủng ________________________

STT Họ và tên
Chức

danh
Trình độ 

chuyên môn
Công việc được giao phụ trách

1 Lục Thị Nga
Phụ Trách 

Trạm
Bác sỹ

- Phụ trách phòng tiêm.
- Tư vấn tiêm chủng, khám sàng 
lọc.
- Chỉ định tiêm các loại vắc xin 
sinh phẩm.
- Xử trí và phòng, chống sốc.

2 Đường Thị Thúy Y sỹ

- Tiêp đón, tư vân tiêm chủng, 
khám sàng lọc.
- Trực tiếp tiêm vắc xin sinh 
phẩm.
- Tham gia tư vấn xử trí phòng, 
chốnẹ sốc.

3 Mã Văn Thiện Y sỹ

- Tiếp đón tư vấn tiêm chủng 
khám sàng lọc.
- Tham gia tư vấn xử trí phòng, 
chống sốc.

4 Lâm Thị Diện Nữ hộ sinh

- Trực tiếp tiêm vắc xin sinh 
phẩm.
- Nhận và bảo quản vắc xin sinh 
phẩm hàng ngày.
- Tham gia tư vấn xử trí phòng 
chống sốc.

5 Hoàng Thị Nga Nữ hộ sinh

- Trực tiếp tiêm vắc xin sinh 
phẩm.
- Tham gia tư vấn xử trí phòng, 
chống sốc.



TRUNG TÂM Y TẾ HÀ QUẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẰM
TRẠM Y TÉ XÃ LŨNG NẶM Độc lập — T ự  do — Hạnh phúc

LũngNặm, ngày 20 tháng 07 năm 2021

Bảng kê khai trang thiết bị của cơ sở y*tế đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện tiêm chủng

STT Tên thiết bị
Ký hiệu 
thiết bị 

(MODEL)

H ãng sản 
xuất

Nước sản 
xuất

Năm
sản

xuất

Tình trạng 
sử dụng

Ghi
chú

1

Tủ lạnh Haier Haier Trung
Quốc Tốt 01 cái

Tủ lạnh Dometic Dometic Tốt 01 cái

Phích vắc xin Tốt 04 cái

Bình tích lạnh Tốt 08 cái

Nhiệt kế Tốt 02cái
Chỉ thị đông băng 
điên tử

2

BKT vô khuẩn
ị ị Ị r '

Tốt 100
cái

Hộp đựng panh Tốt 01 hộp

Hộp đựng bông cồn Tốt 02 hộp

Cồn 70° Tốt 01 chai

Khăn trải bàn tiêm Tốt 02 cái

Xe tiêm 3 tầng Tốt 01 cái

3

Hộp chông sôc 
-Adrenalin l m g / l ml  

X 5 ống
■ Methylprednisolon 
40mg X 2 lọ
- Diphenhydramin 10 
mg X 5 ống
- Nước cất lOml X 3 

ống
- BKT vô khuẩn lOml 

X 2 cái
- BKT vô khuẩn 1 ml 

X 2 cái
- BKT vô khuẩn 5ml X 
2 cái

•

Tốt
01 hộp



- Garo
- bông tiêt trùng.

Phác đồ chống sốc Tốt 02 cái

4 Hộp an toàn Tốt 06 hộp

5

Các vật tư khác

Điện thoại bàn Tốt 01 cái

Ghế băng 4 chỗ Tốt 01 cái

Ghế băng 5 chỗ Tốt 01 cái

Bàn làm việc Tốt 01 cái

Ghế gấp Tốt 02 cái

Quạt trần Tốt 01 cái

rưởng đơn vị
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Y TÉ XÃ LỮNG NẬM

S ơ  ĐÒ BÓ TRÍ ĐIẺM TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19
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